
Ngành tốt nghiệp/ 

Mã tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Ngô Hải Đăng 26/06/2003 D14 7.4 9.5 9.6 26.5

2 Trần Tử Giang 26/02/2001 D15 6.3 7.4 5.8 19.5

3 Lê Thị Thu Hà N 07/09/1995 D01 5.0 5.6 5.3 15.9

4 Huỳnh Thị Diệu Hường N 15/11/1986 Hướng dẫn du lịch
Trường Cao đẳng Nghề Du Lịch Vũng 

Tàu
CQ 2009 TCCN

5 Trần Nhật Khánh N 23/12/1994
Kiểm nghiệm chất 

lượng thực phẩm
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng KCQ 2016 CĐN

6 Huỳnh Nguyễn Gia Minh 08/11/2001 D01 9.3 8.2 9.5 27.0

7 Châu Khánh Nguyên N 10/01/1996 Y sĩ Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2016 TCCN

8 Dương Kim Phụng N 10/01/1992 Giáo dục Mầm Non Trường Đại học Đồng Tháp VLVH 2021 CĐ

9 Nguyễn Kim Phương N 01/12/1998 D01 5.8 6.5 5.2 17.5

10 Luu Thị Hồng Thắm N 03/04/1987 D14 6.6 8.3 6.4 21.3

11 Lê Trần Anh Thư N 27/10/2004 D01 7,9 7,8 8,8 24,5

12 Hồ Thị Mai Trinh N 10/11/1998 Dịch vụ pháp lý Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2020 CĐ

13 Đặng Thị Ánh Tuyết N 05/05/1984
Công nghệ Thực 

Phẩm
Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM CQ 2007 CĐ

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS TỪ XA NĂM 2023 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2023

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

(Dành cho người tốt nghiệp THPT và người tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng khác ngành)

Ghi chú



Ngành tốt nghiệp/ 

Mã tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh Ghi chú

14 Lê Thị Diễm Xương N 22/05/1995 D01 8.3 7.6 7.6 23.5

Tổng cộng: 14 thí sinh

Ghi chú:

 - D01: Toán - Văn - Tiếng Anh  - D14: Văn - Sử - Tiếng Anh - D15: Văn - Địa - Tiếng Anh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


